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1/  Trình bày được sự phát triển của  kinh tế Mĩ sau CTTG  thứ hai, nguyên nhân của sự phát triển đó ? 

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã vươn lên trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất, đứng đầu hệ 

thống tư bản chủ nghĩa. Trong những năm 1945 – 1950, Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp thế 

giới (56,4%), 3/4 trữ lượng vàng của thế giới. Mĩ có lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới tư bản và độc 

quyền vũ khí nguyên tử. Nông nghiệp gấp 2 lần 5 nước cộng lại Tây Đức, Pháp, Anh, Ý , Nhật 

* Vì: 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

2/ Trình bày được sự phát triển kinh tế của Nhật Bản sau chiến tranh và nguyên nhân của sự phát triển đó : 

*  Từ đầu những năm 50 đến đầu những năm 70 thế kỉ XX, kinh tế Nhật Bản tăng trưởng mạnh mẽ, được 

coi là "sự phát triển thần kì", với những thành tựu chính là : tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân hằng 

năm trong những năm 50 là 15%, những năm 60 – 13,5% ; tổng sản phẩm quốc dân (GNP) năm 1950 là 20 

tỉ USD, năm 1968 – 183 tỉ USD, đứng thứ hai trên thế giới, sau Mĩ (830 tỉ USD)...- Cùng với Mĩ và Tây 

Âu, Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế − tài chính trên thế giới.  

*  Những nguyên nhân chính của sự phát triển đó là : con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo và có ý chí 

vươn lên ; sự quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công ti ; vai trò điều tiết và đề ra các chiến lược phát 

triển của Chính phủ Nhật Bản………. 

4.  Nêu những mốc thời gian thành lập các tổ chức liên kết ở khu vực Tây Au?  

-4.1951 Cộng đồng than, thép ra đời gồm 6 nước 

-3.1957 Cộng đồng năng lượng, nguyên tử châu Au ra đời 

-25.3.1957 Cộng đồng kinh tế châu Au (EEC) ra đời => 7.1967 sáp nhập thành cộng đồng châu Au (EC) 

-12.1991 Đổi tên thành Liên minh châu Au (EU) 

-Hiện nay: có 27 nước  thành viên 

=>Là liên minh kinh tế- chính trị lớn nhất thế giới, là một trong 3 trung tâm kinh tế lớn trên thế giới 

5/ Nêu sự ra đời của LHQ là gì? Liên hợp quốc được chính thức thành lập vào tháng 10 − 1945, 

Nhiệm vụ:  nhằm duy trì hoà bình an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia dân 

tộc, thực hiện sự hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hoá, xã hội... 

- Vai trò: Liên hợp quốc đã có vai trò quan trọng trong việc duy trì hoà bình, an ninh thế giới, đấu tranh xoá 

bỏ chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, giúp đỡ các nước phát triển kinh tế, xã hội,...  

- Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc từ tháng 9 − 1977 và là thành viên thứ 149. 

6/ Hãy nêu các xu thế  phát triển của thế giới ngày  nay? Vì sao nói hoà bình, ổn định , hợp tác phát 

triển kinh tế vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với tất cả các nước khi bước vào thế kĩ XXI? 

* -12.1989 Mĩ và LX tuyên bố chấm dứt “Chiến tranh lạnh” 

-Xu thế: 4 xu thế :  + Chuyển từ đối đầu sang đối thoại. 

+ Thế giới đang tiến tới thế giới đa cực nhiều trung tm 

+ Các nước điều chỉnh chiến lược,  Lấy phát triển kinh tế làm trọng điểm 

+Nhiều khu vực xảy ra những vụ xung đột hoặc nội chiến  ……..   

=>Xu thế chung thế giới hiện nay là: Hòa bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế  

* Vì:  ................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 



7/ Hãy nêu những thành tựu KHKT, ý nghĩa và tác động của CM KHKT?  

1.Khoa học cơ bản-Nhiều phát minh (Toán, Lý, Hoá, sinh học….) 

+ 3.1997 tạo ra cừu Đôli bằng phương pháp sinh sản vô tính 

+ 6.2000 “bản đồ gen người” được công bố 

2.Công cụ sản xuất-Máy tính, máy tự động, hệ thống máy tự động 

3.Năng lượng mới: nguyên tử, mặt trời, gió, thuỷ triều 

4.Vật liệu mới-Chất dẻo POLIME 

5.Cách mạng xanh trong nông nghiệp -Tạo ra giống lúa mới có năng suất cao 

-> Giải quyết vấn đề thiếu lương thực  cho nhiều quốc gia 

6.Giao thông vận tải và thông tin liên lạc:  Máy bay siêu âm, tàu hoả tốc độ cao 

+ Phát sóng vô tuyến  qua vệ tinh . Chinh phục vũ trụ -Năm 1957 phóng vệ tinh nhân tạo , -Năm 1961 con 

người bay vào vũ trụ. -Năm 1969 con người đặt chân lên mặt trăng  

8/Ý nghĩa và tác động của cách mạng khoa học - kĩ thuật 

Đánh giá được ý nghĩa, tác động tích cực và hậu quả tiêu cực của cách mạng khoa học - kĩ thuật : 

- Cho phép thực hiện những bước nhảy vọt về sản xuất và năng suất lao động, nâng cao mức sống và chất 

lượng cuộc sống của con người. 

- Đưa đến những thay đổi lớn về cơ cấu dân cư lao động trong nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. 

- Mang lại những hậu quả tiêu cực (chủ yếu do con người tạo ra) : chế tạo các loại vũ khí huỷ diệt, ô nhiễm 

môi trường, những tai nạn lao động và giao thông, các loại dịch bệnh mới,... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lưu ý: trong quá trình học bài hs cần nắm các sự kiện tiêu biểu để làm phần trắc nghiệm  

từ bài 1 đến bài 13 

chúc các em học tốt 
 


